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Tên phòng xét nghiệm:  Khoa Sinh hóa 

Medical Testing Laboratory Department of Biochemistry 

Cơ quan chủ quản:   Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 

Organization: 108 Military Central Hospital  

Lĩnh vực xét nghiệm: Hoá sinh 

Field of testing: Biochemistry  

Người phụ trách/ Representative:  TS.DS. Quách Xuân Hinh 

Người có thẩm quyền ký/ Approved signatory : 

STT Họ và tên/ Name Phạm vi được ký/ Scope 

1.  Quách Xuân Hinh 

Các xét nghiệm được công nhận 

All accredited medical tests 

2.  Nguyễn Cẩm Thạch 

3.  Phan Thị Thanh Hải 

4.  Phạm Thị Minh Huyền 

5.  Lương Hồng Phi 

6.  Nguyễn Thị Ánh Tuyết 

7.  Hà Công Thành 

8.  Nguyễn Thị Yên 

9.  Phạm Viết Tân 

10.  Trần Quang Huy 

11.  Nguyễn Thị Thu Huyền 

12.  Tạ Thị Tú 

Số hiệu/ Code: VILAS Med 087 

Hiệu lực công nhận/ Period of Validation:  13/01/2025 

Địa chỉ/ Address:      Số 1, Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng, Hà Nội  

Địa điểm/ Location:  Tầng 4, Trung tâm xét nghiệm, tòa nhà Kỹ thuật 

Số 1 Trần Hưng Đạo, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

Điện thoại/ Tel:       069572460                          Fax:   

E-mail:     khoasinhhoa.bv108@gmail.com       Website: www.benhvien108.vn  
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Lĩnh vực xét nghiệm:              Hoá sinh  

Discipline of medical testing: Biochemistry 

TT 

Loại mẫu (chất chống 
đông - nếu có) 
Type of sample 

(specimen)/ 
anticoagulant (if any) 

Tên các chỉ tiêu xét nghiệm  
Scope of test 

 
Kỹ thuật xét nghiệm 

Technical test 

Phương pháp 
xét nghiệm 
Test method 

1.  
Huyết tương 

Plasma 
(Heparin Lithium) 

Định lượng glucose 
Determination of Glucose 

Hexokinase 
Hexokinase method 

QTKT.19.SH (2022) 
(Architec) 

2.  
Định lượng Triglycerid 
Determination of triglyceride 

Enzym so màu 
Enzym colorimetric 

QTKT.20.SH (2022) 
(Architec) 

 

Ghi chú/ Note:  

- QTKT: Phương pháp do PTN xây dựng/ Laboratory developed method 

  

 
 


